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. Lý thuyết:

Chương 2: Điện từ học. 
1. Máy phát điện xoay chiều

· Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
· Khi máy phát điện hoạt động đã có Sự biến đổi cơ năng thành điện năng
0. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều:

· Dòng điện xoay chièu có tác dụng: Nhiệt, quang, từ
· Khi dòng điện đổi chiều thì tác dụng từ của dòng điện lên namcham cũng đổi chiều.
0. Truyền tải điện năng đi xa.

· Truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn điện.
· Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa đã có sự hao phí về điện năng: nguyên nhân do dây dẫn nóng lên toả nhiệt.
· Công suất hao phí được tính bằng công thức:   PHP = I2.R = P/U2.R. 
· Cách làm giảm hao phí điện năng tốt nhất là tăng hiêụ điện thế ở đầu đường dây tải điện. Khi tăng U lên n lần thì hao phí giảm n2 lần.
0. Máy biến thế:

-Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
- Công thức máy biến thế:  U1/U2 = n1/n2
           - Vai trò của biến thế trong việc truyền tải điện năng đi xa: Để giảm hao phí trên đuờng dây tải điện.
Chương 3: Quang học.
1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

· Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Góc khúc xạ xảy ra như thế nào so với góc tới khi tia sáng truyền từ không khi sang nước và từ nước sang không khí?
· Hiện tượng khúc xạ khác hiện tượng phản xạ ánh sáng như thế nào?
0. Thấu kính.

. Sự khác nhau giủa TKHT với TKPK:

+ Thấu kính HT có phần rìa mỏng hơn phần giữa, TKPK có phần rìa dày hơn phần giữa.
+ Chùm sáng song song tới TKHT cho chùm ló hội tụ tại 1 điểm còn tới TKPK cho chùm ló phân kỳ.
b. Đặc điểm Ảnh của vật tạo bởi TKHT, TKPK 

-Khi vật nằm ngoài khoảng tiêu cự thì ảnh thật, ngược chiều
-Khi vật nằm trong khoảng tiêu cự: Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
- Khi vật đặt tại mọi vị trí trước thấu kính phân kỳ thì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều , nhỏ hơn vật.
c) Đường đi của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT, TKPK.
3.Máy ảnh. 
- Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính là vật kính và buồng tối.
- Ảnh của vật trên phim trong máy ảnh: Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
4. Mắt- Mắt cận,mắt lão:
- Hai bộ phận quan trọng của mắt: Thể thuỷ tinh có tiêu cự thay đổi được và màng lưới.
- Điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng cực cận, khoảng cực viễn.
- Sự điều tiết của mắt: Là quá trình thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh sao cho ảnh rõ nét trên màng lưới. Khi nhìn vật ở điểm cực cận thì mắt phải điều tiết mạnh nhất.
- Đặc điểm mắt cận, mắt lão. Cách khắc phục tật cận, tật mắt lão.
 *Mắt cận: Chỉ nhìn rõ vật ở gần không nhìn rõ vật ở xa, điểm cực viễn ở gần mắt hơn bình thường. Để khắc phục tật cận thị thì phải đeo kính cận là 1 TKHT, kính thích hợp với người cận là tiêu điểm của kính phải trùng với điểm cực viễn của mắt.
* Mắt lão chỉ nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần, điểm cực cận ở xa mắt hơn so với bình thường. Để khắc phục tật lão: Đeo kính lão là một TKHT để nhìn rõ vật ở gần mắt.
5. Kính lúp: 
- Kính lúp là1 TKHT có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ….
-Mỗi kính lúp có một số bội giác ghi ngay vành kính. Số bội giác và tiêu cự của kính lúp liên hệ với nhau bằng biểu thức:  G = 25/f => Tính tiêu cự:  f = 25/G
- Kính lúp có số bội giác nhỏ nhất 1,5X thì têu cự dài nhất là 16,6cm
-Kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn.
6. Nguồn phát ánh sáng trằng: Mặt trời, các đèn điện dâytóc nóng sáng
- Nguồn phát ánh sáng màu: Bút laze, đèn LED……
- Có thể tạo ra ánh màu bằng cách chiếu ánh sáng trắng vào các tấm lọc màu.
- Phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính, bằng đĩa CD.
- Sự tán xạ ánh sáng màu của các vật:
+ Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó, tán xạ kém ánh sáng màu khác.
+ Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu
+ Vật màu đen không có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.
7. Các tác dụng của ánh sáng: Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học. tác dụng quang điện
8. Ánh sáng đơn sắc và Ánh sáng không đơn sắc
+ Ánh sáng đơn sắc:Là ánh sáng có 1 màu nhất định, không thể phân tích nó ra thàn các màu khác được
+ Ánh sáng không đơn sắc: Là ánh sáng tuy cũng chỉ có 1 màu nhất định, nhưng nó là sư pha trộn của nhềi màu khác, ta không thể phân tích ánh sáng đó thành các màu khác được.
+Nhận biết ánh sáng đơn sắc, bằng đĩa CD .
B. Bài tập:   

Dạng thứ nhất: Tính  số vòng dây của máy biến thế; công suất hao phí khi sử dụng U khác nhau.
Dạng thứ 2: Dựa vào đường đi của tia sáng đặc biệt qua các TK để dựng ảnh của vật tạo bởi các TK.
Dạng thứ 3: Dựa vào kiến thức hình học để tính khoảng cách từ ảnh tới TK và độ cao của ảnh, của vật….
B ài 1. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 300 vòng. Muốn tăng hiệu điện thế lên ba lần thì cuộn thứ cấp của máy biến thế phải quấn bao nhiêu vòng?
B ài 2. Khi tải một công suất điện 10 KW bằng đường dây có tổng điện trở là 5Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn điện là 2000V.
. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.

a. Để tăng hiệu điện thế hai đầu dây lên đến 20kV thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?

B ài 3. Tại sao, khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng có màu lục, vật màu lục vẫn có màu lục, còn vật màu đen vẫn có màu đen? 


      
